PHỤ LỤC SỐ 01

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG

TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

(Kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

–––––––––

	STT
	Địa điểm cụ thể
	Giá dịch vụ

(đồng/m2/tháng)

	1
	Khu vực từ gốc xà cừ ngã 5 vào ao sen đền Giếng (diện tích 86m2)
	100.000

	2
	Diện tích còn lại trong khu di tích (diện tích 18.953m2)
	30.000

	3
	Khu vực ven rừng, thảm cỏ (diện tích 3.200 m2)
	15.000

	
	Trong đó: Thảm cỏ từ sau bảng điện tử từ ngã 5 Đền Giếng đến giáp nhà trưng bày Phong Lan, Thảm cỏ vườn hoa bên bậc đá trung tâm lễ hội lên cổng Đền, khu vực đồi Phân Bùng, đối diện nhà đấu vật, khu vực rừng lim đối diện Hồ Khuôn Muồi.
	


–––––––––––––––––––––––––––––

PHỤ LỤC SỐ 02

GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT

TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

(Kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

–––––––––

	STT
	Đối tượng thu (loại dịch vụ)
	Giá dịch vụ

(đồng/tháng)

	 1
	Cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát
	300.000

	3
	Cửa hàng hàng lưu niệm, dịch vụ khác
	200.000


–––––––––––––––––––––––

PHỤ LỤC SỐ 03

GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ ĐIỆN

TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
(Kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

–––––––––
	STT
	ĐIỂM ĐI
	ĐIỂM ĐẾN
	ĐƠN GIÁ (Đồng/người/lượt)
	GIÁ THUÊ BAO CẢ CHUYẾN (Đồng/lượt)

	1
	Bãi xe số 1
	Cổng Đền Hùng
	15.000
	150.000

	2
	Bãi xe số 1
	Đền Mẫu Âu Cơ
	20.000
	170.000

	3
	Bãi xe số 1
	Đền Lạc Long Quân
	20.000
	170.000

	4
	Bãi xe số 2
	Cổng Đền Hùng
	10.000
	100.000

	5
	Bãi xe số 2
	Đền Mẫu Âu Cơ
	20.000
	170.000

	6
	Bãi xe số 2
	Đền Lạc Long Quân
	5.000
	50.000

	7
	Trung tâm lễ hội
	Cổng Đền Hùng
	10.000
	100.000

	8
	Trung tâm lễ hội
	Đền Mẫu Âu Cơ
	20.000
	170.000

	9
	Trung tâm lễ hội
	Đền Lạc Long Quân
	20.000
	170.000

	10
	Trung tâm lễ hội
	Chùa Am Đường (Chùa Tổ)
	10.000
	100.000

	11
	Bãi xe số 5
	Cổng Đền Hùng
	20.000
	170.000

	12
	Bãi xe số 5
	Đền Mẫu Âu Cơ 
	10.000
	70.000

	13
	Bãi xe số 5
	Đền Lạc Long Quân
	20.000
	170.000

	14
	Bãi xe số 5
	Chùa Am Đường (Chùa Tổ)
	20.000
	170.000

	15
	Ngã 5 Đền Giếng
	Đền Mẫu Âu Cơ
	20.000
	170.000

	16
	Ngã 5 Đền Giếng
	Đền Lạc Long Quân
	15.000
	150.000

	17
	Ngã 5 Đền Giếng
	Chùa Am Đường (Chùa Tổ)
	20.000
	170.000

	18
	Ngã 5 Đền Giếng
	Bãi xe Trung tâm
	15.000
	150.000

	19
	Ngã 5 Đền Giếng
	Bãi xe số 5
	10.000
	70.000

	20
	Ngã 5 Đền Giếng
	Bãi xe số 2
	10.000
	70.000

	21
	Cổng Đền Hùng
	Đền Mẫu Âu Cơ
	15.000
	150.000

	22
	Cổng Đền Hùng
	Đền Lạc Long Quân
	15.000
	150.000

	23
	Bãi xe Mui Rùa
	Cổng Đền Hùng
	15.000
	150.000

	24
	Bãi xe Mui Rùa
	Đền Mẫu Âu Cơ
	20.000
	170.000

	25
	Bãi xe Mui Rùa
	Chùa Am Đường (Chùa Tổ)
	15.000
	150.000

	26
	Các Bến xe
	Quần thể Khu di tích
	50.000
	300.000


–––––––––––––––

PHỤ LỤC SỐ 04

GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

(Kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

–––––––––

	STT
	Đối tượng thu (loại phương tiện)
	Giá dịch vụ

	1
	Xe đạp
	 

	 
	- Ban ngày
	2.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ban đêm
	3.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ngày đêm
	5.000 đồng/xe/ngày đêm

	2
	Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm)
	 

	 
	- Ban ngày
	4.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ban đêm
	5.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ngày đêm
	10.000 đồng/xe/ngày đêm

	3
	Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm)
	 

	 
	- Ban ngày
	5.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ban đêm
	10.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ngày đêm
	15.000 đồng/xe/ngày đêm

	4
	Xe Ô tô
	 

	a 
	Loại xe từ 12 chỗ ngồi trở xuống
	 

	 
	- Ban ngày
	25.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ban đêm
	30.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ngày đêm
	50.000 đồng/xe/ngày đêm

	 b
	Loại xe trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi
	 

	 
	- Ban ngày
	40.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ban đêm
	50.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ngày đêm
	70.000 đồng/xe/ngày đêm

	 c
	Loại xe từ 30 chỗ ngồi trở lên
	 

	 
	- Ban ngày
	50.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ban đêm
	70.000 đồng/xe/lượt

	 
	- Ngày đêm
	90.000 đồng/xe/ngày đêm
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